
 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 10A1,10A2 

 

STT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản Ghi chú 

1  Ngữ văn 10 (Tập 1,2) Cánh Diều Đại học Huế  

2  Toán 10 (Tập 1,2) Cánh Diều Đại học sư phạm Hà Nội  

3  Chuyên đề học tập toán 10 Cánh Diều Đại học sư phạm Hà Nội  

4  Vật lý 10 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

5  Chuyên đề học tập Vật lí 10 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

6  Hóa học 10 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

7  Chuyên đề học tập Hóa học 10 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

8  Lịch sử 10 Cánh Diều Đại học Sư phạm  

9  
Giáo dục thể chất 10: Cầu lông 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

10  
Giáo dục thể chất 10: Bóng đá 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

11  Giáo dục thể chất 10: Bóng 

chuyền 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

12  
Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

13  
Tin học 10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

14  Công nghệ 10: Thiết kế và 

Công nghệ 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

15  Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

16  Tiếng Anh 10 Global Success Giáo dục Việt Nam  

17  GD quốc phòng và an ninh 10  Đại học Sư phạm  

 



 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 10A3 

 

STT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản Ghi chú 

1  Ngữ văn 10 (Tập 1,2) Cánh Diều Đại học Huế  

2  Toán 10 (Tập 1,2) Cánh Diều Đại học sư phạm Hà Nội  

3  Chuyên đề học tập toán 10 Cánh Diều Đại học sư phạm Hà Nội  

4  Vật lý 10 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

5  Chuyên đề học tập Vật lí 10 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

6  Hóa học 10 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

7  Địa lý 10 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam  

8  Lịch sử 10 Cánh Diều Đại học Sư phạm  

9  
Giáo dục thể chất 10: Cầu lông 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

10  
Giáo dục thể chất 10: Bóng đá 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

11  Giáo dục thể chất 10: Bóng 

chuyền 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

12  
Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

13  
Tin học 10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

14  Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

15  Tiếng Anh 10 Global Success Giáo dục Việt Nam  

16  GD quốc phòng và an ninh 10  Đại học Sư phạm  

 

 



 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 10B1,10B2 

 

STT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản Ghi chú 

1  Ngữ văn 10 (Tập 1,2) Cánh Diều Đại học Huế  

2  Toán 10 (Tập 1,2) Cánh Diều Đại học sư phạm Hà Nội  

3  Chuyên đề học tập toán 10 Cánh Diều Đại học sư phạm Hà Nội  

4  Hóa học 10 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

5  Chuyên đề học tập Hóa học 10 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

6  Sinh học 10 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

7  Chuyên đề học tập Sinh học 10 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

8  Lịch sử 10 Cánh Diều Đại học Sư phạm  

9  Địa lý 10 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam 
 

10  
Giáo dục thể chất 10: Cầu lông 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

11  
Giáo dục thể chất 10: Bóng đá 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

12  Giáo dục thể chất 10: Bóng 

chuyền 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

13  
Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

14  
Tin học 10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

15  Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

16  Tiếng Anh 10 Global Success Giáo dục Việt Nam  

17  GD quốc phòng và an ninh 10  Đại học Sư phạm  

 



 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 10D1 

 

STT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bản Ghi chú 

1  Ngữ văn 10 (Tập 1,2) Cánh Diều Đại học Huế  

2  Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 Cánh Diều Đại học Huế  

3  Toán 10 (Tập 1,2) Cánh Diều Đại học sư phạm Hà Nội  

4  Chuyên đề học tập toán 10 Cánh Diều Đại học sư phạm Hà Nội  

5  Vật lý 10 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

6  Lịch sử 10 Cánh Diều Đại học Sư phạm  

7  Địa lý 10 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Giáo dục Việt Nam  

8  Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 Chân trời sáng tạo Giáo dục Việt Nam  

9  
Giáo dục thể chất 10: Cầu lông 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

10  
Giáo dục thể chất 10: Bóng đá 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

11  Giáo dục thể chất 10: Bóng 

chuyền 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

12  
Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

13  
Tin học 10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

14  Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Giáo dục Việt Nam  

15  Tiếng Anh 10 Global Success Giáo dục Việt Nam  

16  GD quốc phòng và an ninh 10  Đại học Sư phạm  

 


